	           TRƯỜNG THCS TÂN PHONG 2
        TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

	            KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian: 90 phút


Họ, tên học sinh: ………….………………   Lớp: … Trường THCS: …………



	ĐỀ A:
Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau :
                                 BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
                                                           (Nguyễn Khuyến)
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đây, ta với ta.  
                                          (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do                       B. Thất ngôn bát cú Đường luật         
C. Lục bát                    D. Song thất lục bát
Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai, xuất hiện như thế nào?
A. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp, xưng tên riêng
B. Là tác giả, xuất hiện gián tiếp
C. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “bác”
D. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “ta”
Câu 3. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở những cặp câu nào?
A. 1 – 2 và 3 – 4                                           B. 1 – 2 và 7 – 8
C. 3 – 4 và 5 – 6                                           D. 5 – 6 và 7 – 8
Câu 4. Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?
A. Ao sâu nước cả                                       B. Cải chửa ra cây
C. Bầu vừa rụng rốn                                    D. Đầu trò tiếp khách

Câu 5. Việc sử dụng đại từ nhân xưng “bác” trong câu thơ “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” có tác dụng thể hiện thái độ gì của tác giả?
A.Thái độ hờ hững                                              B.Thái coi thường
 C.Thái độ niềm nở, thân mật, kính trọng           D.Thái độ bình thường
Câu 6. Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A. Tình bạn                                            B. Lòng biết ơn
C. Tình yêu                                            D. Thiên nhiên
Câu 7. Nhận định nào không đúng về bài thơ?
A. Bài thơ thể hiện tâm trạng mừng vui khi có bạn đến chơi nhà.
B. Thể hiện cuộc sống nghèo túng, khốn khó và nỗi hổ thẹn với bạn.
C. Sử dụng từ ngữ thuần việt, giản dị, gần gũi cuộc sống thôn quê.
D. Thể hiện tình bạn đầm đà, thắm thiết.
Câu 8. Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, nhân vật trữ tình đề cao điều gì?
Câu 9. Em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho bạn? 
Câu 10. Viết đoạn văn ngắn (7 - 10 dòng) trình bày suy nghĩ về vai trò của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi người.
Phần II: VIẾT ( 4,0 điểm)
      Em hãy viết bài văn phân tích bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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          TRƯỜNG THCS TÂN PHONG 2
        TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

	           

           KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian: 90 phút


Họ, tên học sinh: ………….………………   Lớp: … Trường THCS: …………

        ĐỀ B
Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau :
                                BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
                                                           (Nguyễn Khuyến)
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đây, ta với ta.  
                                             (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)                                                                                  
Câu 1. Bài thơ trên được làm theo  thể thơ nào ? 
A. Tự do                           B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật                
C. Lục bát                         D. Thất ngôn bát cú Đường luật                          
Câu 2: Bài thơ được viết theo luật nào?
1. Luật bằng                     C. Luật bằng- trắc
1. Luật trắc                       D. Không theo luật
Câu 3. Phương thức biểu đạt chính trong bài thơ là
A. Tự sự                   B. Miêu tả                 C. Biểu cảm                    D. Nghị luận
Câu 4. Nhịp của bài thơ được ngắt theo?
	A. 4/3                       B. 3/4
	C. 2/2/3                       D. 3/2/2


Câu 5. Những sự vật nào không được nhắc đến trong bài thơ?
1. Cá, gà                                                 C. Cải, cà
1.  Bầu, mướp                                         D. Tôm, tép
Câu 6. Bác trong bài thơ được tác giả nhắc đến là ai?
A. Người bạn lâu ngày đến thăm                C. Người hàng xóm
B. Người anh em                                        D. Một người mới quen
Câu 7. Phép đối ý được tác giả sử dụng trong cặp câu 3,4 và 5,6 là;
1. Sâu/rộng và cao/ thấp                   C. Sâu/rộng và thưa/ nhặt
1. Sâu/rộng và xa/ gần                      D. Sâu/ rộng và ra/ rụng
Câu 8. Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A. Tình bạn                                            B. Lòng biết ơn
C. Tình yêu                                            D. Thiên nhiên
Câu 9: Tâm trạng của nhà thơ được thể hiện trong bài thơ là gì?
Câu 10. Từ bài thơ trên em hãy viết đoạn văn(khoảng 7-10 dòng) nêu suy nghĩ về một tình bạn đẹp.
Phần II: VIẾT ( 4,0 điểm)
           Em hãy viết bài văn phân tích bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh
 (Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, được Hồ Chí Minh viết năm 1947, khi Bác đang hoạt động cách mạng ở chiến khu Việt Bắc. Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đêm trăng đẹp ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, phong thái ung dung, lạc quan và lòng yêu nước sâu nặng của Bác.)

BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN ĐỀ A
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B. Thất ngôn bát cú Đường luật         
	0,5

	
	2
	D. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “ta”
	0,5

	
	3
	C. 3 – 4 và 5 – 6
	0,5

	
	4
	A. Ao sâu nước cả
	0,5

	
	5
	C. Thái độ niềm nở, thân mật, kính trọng               
	0,5

	
	6
	A. Tình bạn
	0,5

	
	7
	B. Thể hiện cuộc sống nghèo túng, khốn khó và nỗi hổ thẹn với bạn.
	0,5

	
	8
	Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, nhân vật trữ tình đã đề cao tình bạn chân thành, trong sáng, không màng tới vật chất.
	0,5

	
	9
	- Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả dành cho bạn: Nhà thơ vui mừng khi bạn tới nhà. Tuy không có gì tiếp đãi bạn nhưng vẫn tỏ ra cởi mở, chân thành, kính trọng.
- Tình cảm mà tác giả dành cho bạn rất chân thành, trong sáng. Đó là tình cảm cao đẹp giữa những người bạn tri âm tri kỉ.
	0,5

0,5

0,25
0,25

	
	10
	*Hình thức: Viết đoạn văn, đảm bảo dung lượng và hình thức đoạn văn.
*Nội dung: HS nêu được suy nghĩ gì về vai trò của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi người. Có thể theo hướng sau:
- Những giá trị tinh thần đem lại niềm vui cho con người, giúp cuộc sống con người trở nên giá trị, có ý nghĩa hơn.
- Những giá trị tinh thần đôi khi còn đáng quý hơn những giá trị vật chất tầm thường, nó mang những tâm hồn đồng điệu đến với nhau.
	1,0
 


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học ( bài thơ Đường luật)
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí. Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh
– Giới thiệu về bài thơ: “ Cảnh khuya” 
2. Thân bài:
* Khái quát:
- Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được Hồ Chí Minh viết khi Bác đang hoạt động cách mạng ở chiến khu Việt Bắc .
- Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đêm trăng đẹp ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.
* Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên nơi núi rừng Việt Bắc.
- Vẻ đẹp của bức tranh cảnh khuya được gợi lên từ thanh âm: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa” 
-> Nghệ thuật sử dụng biện pháp so sánh ( Phân tích)
-> Gợi lên vẻ đẹp tĩnh lặng, gần gũi và ấm áp.
- Bức tranh đêm trăng hiện lên giàu chất tạo hình trong những nét vẽ: “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”: Ánh trăng chiếu xuống mặt đất xuyên qua từng tán cây, in bóng như những bông hoa...
-> NT: Điệp từ
->  Ánh trăng bao trùm lấy cảnh vật, bao trùm những bóng cổ thụ già, bóng cây lại bao bọc lấy những lùm hoa
=> Thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, đẹp đẽ, gợi cảm, có âm thanh, có hình sắc.
=> Câu thơ gợi vẻ đẹp quyện hòa, đan cài của thiên nhiên.
* Hai câu sau: Tâm hồn thi sĩ - chiến sĩ của nhân vật trữ tình:
- Hình ảnh đó gợi lên từ trạng thái “Cảnh khuya như vẽ”, khắc họa rõ nét cốt cách người nghệ sĩ, thể hiện sự rung động trước vẻ đẹp của đêm trăng chốn núi rừng Việt Bắc.
- Hình ảnh “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà” gợi mở vẻ đẹp của phẩm chất người chiến sĩ:
- Điệp từ “chưa ngủ” được nhắc lại hai lần đã tô đậm hơn nữa tình yêu thiên nhiên quyện hòa cùng tình yêu đối với nhân dân, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Đánh giá: 
- “Cảnh khuya” mang những nét tiêu biểu cho phong cách nội dung và nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Bài thơ có sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Tác giả lấy đề tài thiên nhiên, bút pháp tả cảnh...
- Thể hiện tình cảm yêu thiên nhiên, yêu nước... tâm hồn thi sĩ và chiến sĩ...
3. Kết bài: 
Nêu đánh giá về nội dung, giá trị của bài thơ “Cảnh khuya”.
Nêu cảm nhận về tác giả Hồ Chí Minh.Top of Form
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ĐÁP ÁN ĐỀ B

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D.        
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D         
	0,5

	
	6
	A. 
	0,5

	
	7
	D.
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả dành cho bạn: Nhà thơ vui mừng khi bạn tới nhà. Tuy không có gì tiếp đãi bạn nhưng vẫn tỏ ra cởi mở, chân thành, kính trọng
	
1



	
	
10
	* Hình thức: Viết đoạn văn, đảm bảo dung lượng và hình thức đoạn văn.
* Nội dung: HS nêu được suy nghĩ gì về một tình bạn đẹp. Có thể theo hướng sau:
- Tình bạn dựa trên sự phù hợp về quan niệm sống, biết chia sẻ, đồng cảm, cùng nhau vượt qua gian khó
- Không toan tính đến giá trị vật chất tầm thường, mang đến cho nhau niềm vui tinh thần.
	
1,0
 


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học ( bài thơ Đường luật)
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí. Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh
– Giới thiệu về bài thơ: “ Cảnh khuya” 
2. Thân bài:
* Khái quát:
- Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được Hồ Chí Minh viết khi Bác đang hoạt động cách mạng ở chiến khu Việt Bắc .
- Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đêm trăng đẹp ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.
* Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên nơi núi rừng Việt Bắc.
- Vẻ đẹp của bức tranh cảnh khuya được gợi lên từ thanh âm: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa” 
-> Nghệ thuật sử dụng biện pháp so sánh ( Phân tích)
-> Gợi lên vẻ đẹp tĩnh lặng, gần gũi và ấm áp.
- Bức tranh đêm trăng hiện lên giàu chất tạo hình trong những nét vẽ: “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”: Ánh trăng chiếu xuống mặt đất xuyên qua từng tán cây, in bóng như những bông hoa...
-> NT: Điệp từ
->  Ánh trăng bao trùm lấy cảnh vật, bao trùm những bóng cổ thụ già, bóng cây lại bao bọc lấy những lùm hoa
=> Thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, đẹp đẽ, gợi cảm, có âm thanh, có hình sắc.
=> Câu thơ gợi vẻ đẹp quyện hòa, đan cài của thiên nhiên.
* Hai câu sau: Tâm hồn thi sĩ - chiến sĩ của nhân vật trữ tình:
- Hình ảnh đó gợi lên từ trạng thái “Cảnh khuya như vẽ”, khắc họa rõ nét cốt cách người nghệ sĩ, thể hiện sự rung động trước vẻ đẹp của đêm trăng chốn núi rừng Việt Bắc.
- Hình ảnh “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà” gợi mở vẻ đẹp của phẩm chất người chiến sĩ:
- Điệp từ “chưa ngủ” được nhắc lại hai lần đã tô đậm hơn nữa tình yêu thiên nhiên quyện hòa cùng tình yêu đối với nhân dân, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Đánh giá: 
- “Cảnh khuya” mang những nét tiêu biểu cho phong cách nội dung và nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Bài thơ có sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Tác giả lấy đề tài thiên nhiên, bút pháp tả cảnh...
- Thể hiện tình cảm yêu thiên nhiên, yêu nước... tâm hồn thi sĩ và chiến sĩ...
3. Kết bài: 
Nêu đánh giá về nội dung, giá trị của bài thơ “Cảnh khuya”.
Nêu cảm nhận về tác giả Hồ Chí Minh.Top of Form
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